
STT DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

1 Virus Real-time PCR (SARS-CoV-2) - Mẫu đơn 1 mẫu 710.000

2 Virus Real-time PCR (SARS-CoV-2) - Gộp 2 1 mẫu 371.000

3 Virus Real-time PCR (SARS-CoV-2) - Gộp 3 1 mẫu 285.000

4 Virus Real-time PCR (SARS-CoV-2) - Gộp 4 1 mẫu 240.000

5 Virus Real-time PCR (SARS-CoV-2) - Gộp 5 1 mẫu 215.000

6 Virus Real-time PCR (SARS-CoV-2) - Gộp 6 1 mẫu 157.000

7 Virus Real-time PCR (SARS-CoV-2) - Gộp 7 1 mẫu 145.000

8 Virus Real-time PCR (SARS-CoV-2) - Gộp 8 1 mẫu 135.000

9 Virus Real-time PCR (SARS-CoV-2) - Gộp 9 1 mẫu 128.000

10 Virus Real-time PCR (SARS-CoV-2) - Gộp 10 1 mẫu 122.000

11 Virus test nhanh (SARS-CoV-2 Ag) - Mẫu đơn 1 mẫu 100.000

12 Virus test nhanh (SARS-CoV-2 Ag) - Mẫu gộp 2 1 mẫu 60.000

13 Virus test nhanh (SARS-CoV-2 Ag) - Mẫu gộp 3 1 mẫu 40.000

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC 

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM COVID-19

Hotline: 02913.820.225
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